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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) 

I.Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu sau rồi ghi vào phần bài làm :
Câu 1. Công suất điện  tính theo công thức nào dưới đây?

A. P = I.R  ,               B. P = U.I.t   ,                C. P = I2.R.t   ,        D. P = U.I
Câu 2. Công suất điện đo bằng đơn vị nào dưới đây?

          A. J                            B. V                                 C. W                         D. 
[image: image1.wmf]W


Câu 3: Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-800W. Nồi cơm điện này được sử dụng với đúng 

hiệu điện thế định mức. Điện trở của nồi cơm điện khi đó là:

          A. 605
[image: image2.wmf]W

                    B. 6,05
[image: image3.wmf]W

                          C. 60,5
[image: image4.wmf]W

                  D. 60,05
[image: image5.wmf]W


Câu 4. Hai dụng cụ tiêu thụ điện, có điện trở 10
[image: image6.wmf]W

và 20
[image: image7.wmf]W

 mắc song song với nguồn điện. Nếu công của dụng cụ có điện trở 10
[image: image8.wmf]W

 là A thì công của dụng cụ có điện trở 20
[image: image9.wmf]W

 là

          A. 
[image: image10.wmf]A
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                        B. 
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                                 C.2A                         D. A

Câu 5. Định luật Jun -Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

          A. Cơ năng               B. Năng lượng ánh sáng      C. Nhiệt năng            D. Hóa năng

Câu 6. Một dòng điện có cường độ I = 0,2A chạy qua điện trở R= 20
[image: image12.wmf]W

 trong thời gian 500 giây. Nhiệt lượng toả ra là:

A. 40J                      B. 400 J                             C. 2000J                     D. 4000 J

Câu 7 : Một dây dẫn có điện trở 12
[image: image13.wmf]W

, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong 1 giây là:

A. 12J
B. 2,5J.
C. 0,5J .
D. 10J .
Câu 8: 1 số điện bằng bao nhiêu J?

A. 36 000
B. 360 000
C. 3 600 000
D. 3600
II. Điền vào chỗ trống (...) cho thích hợp.

a) Số oát  ghi trên một dụng cụ điện cho biết (1).....................................của dụng cụ đó.

b) Trong một đoạn mạch, trong cùng một thời gian nếu cường độ dòng điện tăng

lên (2)............................thì  (3)..................................tỏa ra tăng bốn lần.          

III. Ghép mỗi câu ở cột 1 với câu tương ứng ở cột II sao cho được câu trả lời đúng

	CỘT I
	CỘT II

	1. Đơn vị đo công của dòng điện là
	a. giảm đi 4 lần

	2. Người ta đo công của dòng điện bằng
	b. công suất của nó càng lớn.

	3. Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì
	c. giảm đi 2 lần

	4. Khi cường độ dòng điện giảm đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra
	d. Jun 

	
	e. công tơ điện. 

	    
	g.oát


PHẦN 2 -  TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1.(2,0 điểm )

Một bóng đèn bàn có ghi 220V-60Wđược mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V . 

a) Tính công suất của bóng đèn.

b) Tính điện trở của dây tóc bóng đèn.

c) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn.

Bài 2. (2,0 điểm )

Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C  mất thời gian 14 phút 35 giây.

a) Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg K

b) Mỗi ngày gia đình phải đun 2,5 lít nước. Tính tiền điện mà gia đình phải trả khi sử dụng bếp này để đun trong 30 ngày. Biết giá tiền 1 kWh là 2600 đồng

Bài  làm 
Phần 1: Trắc nghiệm ( 6,0 điểm ) : 
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	(1)……………………
(2)……………………
(3)…………………….
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-

2-
	3-

4-
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